BÀI 1: CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG
I. CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG
· Các cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống là: 
Phân tử → bào quan → tế bào → mô → cơ quan → hệ cơ quan → cơ thể → quần thể → quần xã → hệ sinh thái → sinh quyển
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	Tế bào
	Đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật.

	Mô
	Tập hợp các tế bào chuyên hóa, có cấu trúc giống nhau, cùng thực hiện một chức năng nhất định.

	Cơ quan
	Nhiều mô kết hợp thành cơ quan.

	Hệ cơ quan
	Nhiều cơ quan kết hợp tạo thành hệ cơ quan

	Cơ thể
	Được cấu tạo từ các cơ quan và các hệ cơ quan

	Quần thể
	Tập hợp những cá thể cùng loài, sinh sống trong một khoảng không gian vào thời gian nhất định và có khả năng sinh sản tạo thế hệ mới.
Ví dụ:  Quần thể nai ở rừng quốc gia Cúc Phương

	Quần xã
	Một tập hợp những quần thể sinh vật thuộc nhiều loài nhất định, cùng sống trong một khoảng không gian nhất định.

	Hệ sinh thái
	Là một hệ thống hoàn chỉnh, tương đối ổn định bao gồm quần xã sinh vật và khu vực sống của quần xã.



II. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÁC CẤP TỔ CHỨC SỐNG
a. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc
· Là tổ chức sống cấp dưới làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp trên.
· Tổ chức cấp trên có những đặc điểm của tổ chức sống cấp thấp hơn ngoài ra còn có những đặc tính nổi trội.
b. Hệ thống mở và tự điều chỉnh.
- Hệ thống mở là cơ thể không ngừng trao đổi vật chất và năng lượng với môi trường.
Ví dụ: Tế bào có hiện tượng thẩm thấu, khuyếch tán → trao đổi chất và năng lượng
- Mọi cấp tổ chức sống từ thấp đến cao của thế giới sống đều có các cơ chế tự điều chỉnh → giúp tổ chức sống có thể tồn tại và phát triển.
c. Thế giới sống liên tục tiến hoá.
· Sự sống không ngừng tiến hóa tạo nên thế giới sống vô cùng phong phú đa dạng nhưng lại thống nhất.

[bookmark: page3]BÀI 2:	CÁC GIỚI SINH VẬT
I. GIỚI VÀ HỆ THỐNG PHÂN LOẠI 5 GIỚI
1.  Khái niệm giới
· Giới là đơn vị phân loại lớn nhất bao gồm các ngành sinh vật có chung những đặc điểm nhất định.
· Thế giới sinh vật được phân loại thành các đơn vị theo trình tự nhỏ dần: 
Giới → ngành → lớp → bộ → họ → chi ( giống) → loài.
2.  (
Kh
ở
i
 sinh
Nguyên sinh
Th
ự
c v
ậ
t
N
ấ
m
Đ
ộ
ng v
ậ
t
)Hệ thống phân loại 5 giới
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II. ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA MỖI GIỚI
	Giới
	Khởi sinh
	Nguyên sinh
	Nấm
	Thực vật
	Động vật

	Đại diện
	- Vi khuẩn.
- VSV cổ (sống ở 00-1000C, độ muối 25%)
	- Tảo đơn bào, đa bào. 
- ĐVNS, trùng giày, trùng biến hình.
- Nấm nhầy.
	- Nấm men, nấm sợi.
- Nấm đảm.
- Địa y (nấm + tảo)
	- Rêu
- Quyết
- Hạt trần
- Hạt kín
	- ĐVKXS (Ruột khoang, giun tròn, dẹp, đốt), thân mềm, chân khớp, da gai)
- ĐVCXS (cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú) 

	Loại TB
	TB nhân sơ
	TB nhân thực
	TB nhân thực
	TB nhân thực
	TB nhân thực

	Mức độ tổ chức cơ thể
	Đơn bào
	Đơn bào hay đa bào, có loài có diệp lục.
	- Cơ thể đơn bào hay đa bào.
- Cấu trúc dạng sợi, phần lớn thành tế bào chứa kitin, không có lục lạp
	- Sinh vật đa bào.
- Sống cố định, có khả năng cảm ứng chậm.
	- Sinh vật đa bào
- Có khả năng cảm ứng nhanh

	Kiểu dinh dưỡng
	- Tự dưỡng (tự tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ và ánh sáng mặt trời)
- Dị dưỡng
+Hoại sinh
+ Kí sinh
	- Tự dưỡng
- Dị dưỡng (hoại sinh)
	- Sống dị dưỡng
+ Hoại sinh
+ Cộng sinh
+ Kí sinh
	- Tự dưỡng 
	- Sống dị dưỡng




PHẦN II. SINH HỌC TẾ BÀO
CHƯƠNG I. THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA TẾ BÀO 
BÀI 3. CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC VÀ NƯỚC.
I. CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC
- Nguyên tố đa lượng:
· Là những nguyên tố cơ thể cần với hàm lượng cao ≥ 0.01% gồm: C, H,O, N, P, K, Mg, S, Ca....
· Vai trò: Tham gia cấu tạo nên các đại phân tử hữu cơ : prôtêin, cacbohidrat, lipit, axit nuclêic cấu tạo nên cơ thể sinh vật.
C là nguyên tố quan trọng trong việc tạo nên sự đa dạng của các đại phân tử hữu cơ.
· Nguyên tố vi lượng :
· Là những nguyên tố cơ thể cần với hàm lượng thấp < 0.01% như F, Cu, Fe, Mn, Mo, Se, Zn, Co, Bo, B, Cr,I….
+ Vai trò: Là thành phần cấu trúc bắt buộc cấu tạo nên enzim, hoocmon…
II. NƯỚC VÀ VAI TRÒ CỦA NƯỚC TRONG TẾ BÀO 
a. Vai trò của nước đối với tế bào
· Là thành phần cấu tạo nên tế bào. 
· Là dung môi hoà tan các chất cần thiết cho hoạt động sống .
· Là môi trường diễn ra các phản ứng hoá sinh trong tế bào.
· Làm ổn định nhiệt của cơ thể sinh vật cũng như nhiệt độ của môi trường.




BÀI 4. CACBOHIĐRAT VÀ LIPIT.
I. CACBOHIDRAT (Đường)
1. Cấu trúc
· Là hợp chất hữu cơ chỉ chứa 3 nguyên tố: C, H, O.
· Được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân gồm nhiều đơn phân chủ yếu là đường 6 carbon: glucozơ, fructozơ, galactozơ
2. Phân loại
	
	Đường đơn
	Đường đôi
	Đường đa

	Cấu tạo
	- Glucozo (đường nho)
- Fructozo (đường quả)
- Galactozo (đường sữa)
	- Saccarozo (đường mía) =Glucozo + Fructozo
- Lactozo (đường nâu)= Glucozo +galactozo 
- Mantozo (mạch nha)= glucozo + glucozo
	- Xenlulozo (vỏ cây, chất xơ)
- Tinh bột (hạt, củ, quả)
- Kitin (thành TB nấm, vỏ côn trùng, tôm, cua)
- Glicogen (tinh bột động vật, gan đv)

	Cấu trúc
	Là 1 phân tử có 6 nguyên tử C.
Dạng mạch thẳng hay mạch vòng
	Gồm 2 phân tử liên kết với nhau bằng mối liên kết glicozit
	Rất nhiều phân tử đường đơn liên kết với nhau.
- Xenlulozo:phân tử glucozo→phân tử xenlulozo→ vi sợi xenlulozo→TBTV


3. Chức năng
· Là nguồn năng lượng dự trữ của tế bào và cơ thể
· Cấu tạo nên tế baò và các bộ phận của cơ thể. 
VD: Kitin cấu tạo bộ xương của côn trùng.


II. LIPIT
1. Đặc điểm chung
· Có đặc tính kị nước.
· Không tan trong nước, chỉ tan trong các hợp chất hữu cơ không phân cực như benzene, ete………
· Không được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.
2. Các loại lipit
	
	Mỡ 
	Photpholipit
	Stêroit
	Sắc tố và vitamin

	Cấu tạo
	Gồm 1 phân tử glixeron + 3 axit béo
+ Axit béo no: mỡ động vật
+Axit béo không no: mỡ thực vật và 1 số loài cá.
	1 phân tử glixeron + 
2 phân tử axit béo + một nhóm photphat
	Chứa các nguyên tử kết vòng
	Vitamin là phân tử hữu cơ nhỏ. 
Sắc tố carotenoit

	Chức năng
	Dự trữ năng lượng cho tế bào
	Tạo nên các loại màng tế bào
	Cấu tạo màng sinh chất và một số hoocmon
	Tham gia vào mọi hoạt động sống của cơ thể




BÀI 5. PRÔTÊIN
I. CẤU TRÚC CỦA PROTEIN 
1. Cấu tạo
- Prôtêin cũng cấu tạo theo nguyên tắc đa phân .
- Đơn phân của protein là các axit amin (có 20 loại axit amin)
- Protein đa dạng và đặc thù do số lượng, thành phần, trình tự sắp xếp của axit amin. 
2. Cấu trúc
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Hình 5.1. Các bậc cấu trúc của phân tử protein
	Loại cấu trúc
	Đặc điểm

	Cấu trúc bậc 1
	- Các axit amin liên kết với nhau bằng liên kết peptit tạo thành chuỗi polypeptit dạng mạch thẳng.
- Trình tự sắp xếp đặc thù của các loại axit amin trong chuỗi polypeptit tạo nên cấu trúc bậc 1.
VD: Prôtêin 1: Alanin – glyxin- valin – trytophan – glutamin.
Prôtêin 2: Alanin – Cystein – lizin – serin.

	Cấu trúc bậc 2
	Bậc 1 xoắn lò xo (α) hoặc gấp nếp (β).

	Cấu trúc bậc 3
	Cấu trúc bậc 2 tiếp tục co xoắn lại tạo không gian 3 chiều.

	Cấu trúc bậc 4
	Protein có 2 hay nhiều chuỗi polypeptit phối hợp với nhau thành phức hợp cao hơn.



3. Các yếu tố ảnh hưởng
Các yếu tố của môi trường như nhiệt độ cao, độ pH, chất hóa học.............có thể phá hỏng cấu trúc không gian 3 chiều của prôtêin → làm mất chức năng của prôtein (hiện tượng biến tính).
II. CHỨC NĂNG CỦA PROTEIN
- Cấu tạo nên tế bào và cơ thể. VD: Côlagen tham gia cấu tạo nên các mô liên kết.
- Dự trữ các axit amin. VD: Prôtêin trong sữa, trong hạt cây.
- Vận chuyển các chất. VD: Hêmôglôbin.
- Bảo vệ cơ thể. VD: Kháng thể.
- Thu nhận thông tin. VD: Các thụ thể trong tế bào.
- Xúc tác các phản ứng sinh hóa. VD: Enzim.


BÀI 6. AXIT NUCLÊIC
Axit nucleic gồm có 2 loại:
· ADN (Axit deoxyribonucleic)
· ARN (Axit ribonucleic)
I. AXIT ĐÊOXIRIBÔNUCLÊIC(ADN)
1. Cấu trúc của ADN
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a. Cấu tạo
· ADN cũng được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân gồm nhiều đơn phân là nuclêotit.
· Có 4 loại nucleotit là:   A (Ađênin), T (Timin), G (Guanin), X (Xitôzin).
b. Cấu trúc không gian
· Mỗi phân tử ADN gồm 2 chuỗi pôlinuclêôtit quấn quanh một trục tưởng tượng như một thang dây xoắn. Trong đó:
+ Các tay thang : Các nucleotit liên kết với nhau bằng liên kết hóa trị photphođieste.
+ Ở bậc thang: Các nucleotit liên kết với nhau bằng liên kết hidro theo nguyên tắc bổ sung. ( A= T, G ≡ X)
2. Chức năng : ADN mang, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền.
II. AXIT RIBÔNUCLÊIC
1. Cấu trúc các loại ARN
a. Cấu tạo
· ARN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân gồm nhiều đơn phân là ribonucleotit.
· Có 4 loại rN là: rA, rU, rX, rG (U thay thế cho T).

b. Cấu trúc
Phân tử ARN chỉ gồm một mạch poliribonucleotit.
c. Phân loại
 (
ARN 
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ậ
n chuy
ể
n (tARN)
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	mARN
	tARN
	rARN
	ARN di truyền

	Chức năng
	Làm khuôn để tổng hợp prôtêin.
	Vận chuyển các axit amin đến ribôxôm để dịch mã.
	Cùng protein tạo nên ribôxôm -nơi tổng hợp protein.
	Lưu trữ thông tin di truyền



PHẦN HAI. SINH HỌC TẾ BÀO
CHƯƠNG 2. CẤU TRÚC TẾ BÀO
BÀI 7. TẾ BÀO NHÂN SƠ
I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TẾ BÀO NHÂN SƠ
- Có kích thước rất nhỏ (chỉ bằng khoảng 1/10 so với tế bào nhân thực)
- Chưa có nhân hoàn chỉnh.
- Không có các bào quan có màng bọc mà chỉ có riboxom.
II. CẤU TẠO TẾ BÀO NHÂN SƠ
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- Tế bào nhân sơ gồm có 3 thành phần chính: Màng sinh chất, tế bào chất , vùng nhân
- Ngoài ra cũng có: Thành tế bào, vỏ nhầy, lông và roi.
1. Thành tế bào, màng sinh chất, lông và roi
a. Thành tế bào
Thành phần hóa học của thành tế bào là : peptidoglican → bao bọc bên ngoài tế bào và giữ cho vi khuẩn có hình dạng cố định.
Dựa vào thành tế bào người ta chia vi khuẩn làm 2 loại:
· Vi khuẩn Gram dương.
· Vi khuẩn Gram âm.
- Một số loài tế bào nhân sơ, bên ngoài thành tế bào có 1 lớp vỏ nhầy, có tác dụng : bảo vệ vi khuẩn, không bị bạch cầu tiêu diệt.
b. Màng sinh chất
- Được cấu tạo thành 2 lớp photpholipit và protein.
c. Lông và roi	
- Lông giúp vi khuẩn bám vào bề mặt tế bào người.
- Roi có chức năng giúp vi khuẩn di chuyển.
2. Tế bào chất
· Là vùng nằm giữa màng sinh chất và vùng nhân.
· Gồm 2 thành phần chính: bào tương, các riboxom và các hạt dự trữ.
3. Vùng nhân
· Không có màng bao bọc.
· Chỉ chứa 1 phân tử ADN dạng vòng.
Một số vi khuẩn có thêm ADN dạng vòng nhỏ gọi là plasmid và plasmid có vai trò trong kĩ thuật di truyền.

[bookmark: page6][bookmark: page8]BÀI 8. TẾ BÀO NHÂN THỰC
Đặc điểm chung:
· Tế bào 3 thành phần chính : Màng sinh chất + tế bào chất (có các bào quan có màng bọc) + nhân hoàn chỉnh.
I. Nhân tế bào
 (
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ế
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)1. Cấu trúc
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- Nhân hình cầu, đường kính khoảng 5µm.
- Bên ngoài là màng nhân (màng kép), bên trong là dịch nhân chứa: chất nhiễm sắc (ADN + prôtêin) và nhân con.
2. Chức năng
- Là thành phần quan trọng nhất của tế bào.
· Chứa đựng, bảo quản, truyền đạt thông tin di truyền.
· Điều khiển mọi hoạt động của tế bào sống thông qua điều khiển tổng hợp protein
II. Lưới nội chất
 (
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	Lưới nội chất có hạt
	Lưới nội chất không hạt (trơn)

	Cấu tạo
	- Một đầu nối với màng nhân, một đầu nối với lưới nội chất trơn.
- Là hệ thống xoang dẹp.
- Có đính ribôxôm.
	- Một đầu nối với lưới nội chất có hạt.
- Là hệ thống xoang ống.
- Có chứa nhiều enzim.
- Không có ribôxôm.

	Chức năng
	- Tổng hợp protein tiết ra ngoài tế bào cũng như các protein cấu tạo nên màng tế bào. (protein sừng)
	- Tổng hợp lipit.
- Chuyển hóa đường
-Phân giải chất độc hại(perôxixôm).

	Loại tế bào
	TB thần kinh, TB bạch cầu, 
TB cơ tim.
	TB tuyến nhờn, TB gan, TB ruột non


III. Riboxom
1. Cấu trúc
Là bào quan không có màng bao bọc. 
Cấu tạo gồm: rARN + Prôtêin.
2. Chức năng
Là nơi tổng hợp protein
IV. Bộ máy Gongi
1. Cấu trúc
· Là một chồng túi màng dẹp xếp cạnh nhau nhưng cách biệt nhau.
2. Chức năng
· Là nơi lắp ráp, đóng gói và phân phối sản phẩm của tế bào.
[image: IMG_256]
BÀI 9. TẾ BÀO NHÂN THỰC (tiếp theo)
V. Ty thể
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1. Cấu tạo
· Có 2 lớp màng bao bọc: màng ngoài trơn, màng trong gấp khúc tạo thành nhiều mào, trên các mào có chứa các enzim hô hấp..
· Chất nền: chứa ADN và riboxom.
2. Chức năng 
Cung cấp nguồn năng lượng chủ yếu cho tế bào (dưới dạng ATP).
VI. Lục lạp	
Là bào quan chỉ có ở tế bào thực vật.
[image: IMG_256][image: Lý thuyết cấu tạo của lá và chức năng quang hợp ở thực vật sinh 11]
1. Cấu trúc
· Phía ngoài có 2 lớp màng bao bọc (màng kép trơn).
· Bên trong gồm 2 thành phần:
· Chất nền không màu có chứa ADN và ribôxôm.
· Hệ thống túi dẹt gọi là tilacôit.
- Các tilacôit xếp chồng lên nhau tạo thành cấu trúc gọi là hạt grana.
- Các grana nối với nhau bằng hệ thống màng.
- Màng tilacôit có chứa chất diệp lục và enzim quang hợp.
2. Chức năng
- Là nơi thực hiện chức năng quang hợp.
- Chứa chất diệp lục có khả năng chuyển đổi năng lượng ánh sáng mặt trời thành năng lượng hóa học tích trữ dưới dạng tinh bột.
VII. Một số bào quan khác
1. Không bào
a. Cấu trúc
+ Phía ngoài có 1 lớp màng bao bọc.
+ Phía trong là dịch bào chứa chất hữu cơ và ion khoáng tạo áp suất thẩm thấu.
b. Chức năng: Tuỳ thuộc loại tế bào và tuỳ loài.:
· Dự trữ chất dinh dưỡng, chứa chất phế thải độc hại
· Giúp TB hút nước   VD: Không bào tế bào lông hút.
-  Chứa sắc tố thu hút côn trùng VD: Không bào của tế bào cánh hoa.
Ở động vật nguyên sinh có không bào tiêu hoá và không bào co bóp.
2. Lizoxom - là bào quan chỉ có ở tế bào động vật
a. Cấu trúc   
+ Phía ngoài: Có 1 lớp màng bao bọc.
+ Phía trong: Chứa nhiều enzim thủy phân.
b. Chức năng 
Phân hủy các tế bào già, bào quan già, các tế bào bị tổn thương không có khả năng phục hồi.
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IX. Màng tế bào (Màng sinh chất)
1. Cấu trúc
· Gồm 2 thành phần chính là photpholipit và protein.
· Photpholipit: Có 2 lớp, đuôi kị nước luôn quay vào nhau, đầu ưa nước quay ra ngoài.
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· Protêin gồm có 2 loại: Protêin xuyên màng và protein bám màng.
· Ngoài ra còn có:
· Glicoprotêin, lipoprotein: là dấu chuẩn, giác quan đặc trưng cho từng tế bào.
· Colesteron : tăng tính ổn định cho màng sinh chất.
2. Chức năng
· Trao đổi chất có tính chọn lọc, thu nhận thông tin nhờ các protein thụ thể.
-	Nhờ các "dấu chuẩn" glycoprotein đặc trưng cho từng tế bào → các tế bào cùng 1 tế bào có thể nhận ra nhau và đào thải các tế bào khác loại.
X. Các cấu trúc ngoài màng sinh chất
1.  Thành tế bào
· Tế bào thực vật: Xenlulozơ
· Tế bào nấm :   kitin.
· Chức năng:    Bảo vệ và duy trì hình dạng tế bào.
2. Chất nền ngoại bào: Là cấu trúc nằm ngoài màng sinh chất tế bào động vật và tế bào người.
a. Cấu tạo: Các sợi glycoprotein ( cacbohydrat liên kết với protein), chất hữu cơ và chất vô cơ.
b. Chức năng
· Liên kết các tế bào tạo thành mô, thu nhận thông tin di truyền.
[bookmark: page12]BÀI 11. VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT
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I. Vận chuyển thụ động
1.  Khái niệm
· Vận chuyển thụ động là quá trình vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp , không tiêu tốn năng lượng.
2. Các cách vận chuyển thụ động
- Khuếch tán trực tiếp qua lớp photpholipit kép đối với các chất có kích thước nhỏ như:CO2, O2.
- Khuếch tán qua kênh protein xuyên màng: Glucôzo
- Các phân tử nước được thẩm thấu vào TB nhờ kênh protein đặt biệt là Aquaporin
3. Các loại môi trường
· Ưu trương: Nồng độ chất tan ngoài tế bào > hơn trong tế bào.
· Nhược trương:   Nồng độ chất tan ngoài tế bào < hơn trong tế bào.
-	Đẳng trương:	Nồng độ chất tan trong tế bào = ngoài tế bào
II. Vận chuyển chủ động
1. Khái niệm
· Vận chuyển chủ động là phương thức vận chuyển các chất qua màng từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao (ngược dốc nồng độ) và tiêu tốn năng lượng ATP.
2. Cơ chế
· Có sự tham gia của ATP và kênh protein màng.
· Kênh protein màng biến đổi để liên kết với các chất rồi đưa từ ngoài vào tế bào hay đẩy ra ngoài tế bào.
III. Xuất bào, nhập bào
1.  Nhập bào
· Là phương thức tế bào đưa các chất vào bên trong tế bào bằng cách biến dạng màng sinh chất.
· Thực bào: Tế bào động vật ăn các hợp chất có kích thước lớn.( nhờ enzim)
· Ẩm bào:   Đưa giọt dịch vào tế bào
2. Xuất bào:
· Các chất thải trong túi kết hợp với màng sinh chất đẩy ra ngoài tế bào.
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CHƯƠNG III: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO.
BÀI 13: KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT.
I. Năng lượng và các dạng năng lượng trong tế bào:
1. Khái niệm
· Năng lượng là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công.
· Các dạng năng lượng: Hóa năng, nhiệt năng, điện năng.
· Có 2 trạng thái tồn tại:
· Thế năng: Năng lượng tiềm ẩn.
· Động năng: Năng lượng sẵn sàng sinh công.
2. ATP – Đồng tiền năng lượng của tế bào
a. Cấu tạo
· Một ATP có 3 thành phần: 1 đường ribôzơ + Bazơ nitơ (A) + 3 nhóm photphat.
· Đây là hợp chất cao năng vì liên kết giữa 2 nhóm photphat cuối cùng dễ bị phá vỡ để giải phóng năng lượng.
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b.Chức năng:
· Trong tế bào ATP được sử dụng để: Tổng hợp nên các chất hóa học cần thiết cho tế bào, vận chuyển các chất qua màng, sinh công cơ học.
II. Chuyển hóa vật chất:
1. Khái niệm
· Chuyển hóa vật chất là tập hợp các phản ứng sinh hóa xảy ra bên trong tế bào.
2. Bản chất chuyển hóa vật chất:
· Đồng hoá: Tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp từ các chất đơn giản.
· Dị hóa:Phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành đơn giản.
→ Dị hóa cung cấp năng lượng (ATP) cho đồng hóa và các hoạt động sống khác của tế bào.


BÀI 14. ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT
I. Enzim
1. Khái niệm
· Enzim là chất xúc tác sinh học được tổng hợp trong tế bào sống.
2. Cấu trúc
· Enzim gồm 2 loại:
· Enzim 1 thành phần: chỉ có protein
· Enzim 2 thành phần: Protein + Chất hữu cơ khác (coenzim)
· Enzim có vùng cấu trúc không gian đặc biệt chuyên liên kết với cơ chất gọi là trung tâm hoạt động.
Lưu ý:
· Trung tâm hoạt động thực chất là 1 chỗ lõm hoặc khe nhỏ trên bề mặt enzim
· Cơ chất: Chất chịu sự tác động của enzim
· Cấu hình không gian của trung tâm hoạt động tương thích với cấu hình không gian của cơ chất.
3. Cơ chế tác động
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· E + cơ chất → phức hợp E – cơ chất → E + sản phẩm.
4. Các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt tính của enzim
· Nhiệt độ: Mỗi enzim có nhiệt độ tối ưu tại đó phản ứng xảy ra nhanh nhất.
· Độ pH:   Mỗi enzim có 1 độ pH nhất định.
· Nồng độ cơ chất: Với 1 lượng enzim xác định, nếu tăng dần lượng cơ chất, lúc đầu hoạt tính của enzim tăng dần sau đó không tăng.
· Chất ức chế hoặc hoạt hóa enzim.
· Nồng độ enzim: Với 1 lượng cơ chất xác định, khi nồng độ enzim càng tăng thì hoạt tính enzim càng tăng.

II. Vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
· Enzim xúc tác các phản ứng xảy ra nhanh.
· Tế bào tự điều hòa quá trình chuyển hóa vật chất thông qua điều khiển hoạt tính của enzim bằng các chất hoạt hóa hay ức chế.
· Ức chế ngược là kiểu điều hòa trong đó sản phẩm của con đường chuyển hóa quay lại tác động như 1 chất ức chế đối với enzim xúc tác cho phản ứng đầu con đường chuyển hóa.
[bookmark: page14]BÀI 16: HÔ HẤP TẾ BÀO.
I. Khái niệm hô hấp tế bào
· Hô hấp tế bào là quá trình chuyển đổi năng lượng rất quan trọng của tế bào sống.
[bookmark: _GoBack]Trong đó các phân tử cacbohidrat bị phân giải đến CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng ATP.
· Hô hấp tế bào có bản chất là 1 chuỗi phản ứng ôxi hóa khử, có 3 giai đoạn:
· Đường phân
· Chu trình Crep
· Chuỗi chuyền electron điện tử (hô hấp)
· Phương trình tổng quát: C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + năng lượng ATP.
II. Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào
	
	Đường phân
	Trung gian
	Chu trình Crep
	Chuỗi truyền electron

	Vị trí xảy ra
	Bào tương (tế bào chất)
	Chất nền ty thể
	Chất nền ty thể
	Màng trong ty thể

	Nguyên liệu
	1 Glucôzơ
2ATP
2NAD+
	2 Axit piruvic
	2 Axêtyl – CoA
2 ADP
6 NAD+
2 FAD+
	10 NADH
2 FADH2
4 ATP

	Sản phẩm
	2 Axit piruvic
2 ADP
2 NADH
4 ATP
	2 Axetyl - CoA
2 NADH
	4 CO2
6 NADH
2 ATP
2 FADH2
	1 NADH → 3ATP
1 FADH2 → 2 ATP

	Năng lượng
	2 ATP
2 NADH
	2 NADH
	2 ATP
6 NADH
2 FADH2
	38 ATP
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